
 

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM 

Câu 101 102 103 104 

1 A D A C 

2 D D D D 

3 B D D B 

4 A C B A 

5 D A C B 

6 B A D C 

7 A C A A 

8 B D C D 

9 A D B C 

10 B B B B 

11 C A A A 

12 B A D B 

13 D A C B 

14 D B D B 

15 A A D C 

16 A B B C 

17 C B A C 

18 D D A D 

19 C C B A 

20 C B A D 

21 B B C C 

22 B C A B 

23 C D D A 

24 D A B D 

25 A C B D 

26 C C C A 

27 D B C D 

28 C C C A 
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PHẦN 2. TỰ LUẬN 

Câu hỏi Nội dung Điểm 

Câu 1 

(2,0 điểm) 

* Vẽ biểu đồ:         (Tham khảo biểu đồ sau) 

 

- Yêu cầu vẽ biểu đồ dạng cột (các dạng khác không cho điểm)  

- Nếu thiếu tên biểu đồ; các đơn vị trục tung, trục hoành; số liệu trên mỗi cột trừ 

0,25 điểm (điểm trừ không quá 1,0 điểm) 

* Nhận xét:       

- Lượng mưa của 3 địa điểm trên có sự chênh lệch.       

- Hà Nội có lượng mưa lớn nhất, U-pha có lượng mưa nhỏ nhất (dẫn chứng) 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

0,25 

Câu 2 

(1,0 điểm) 

Ở nước ta có những loại gió sau 

- Gió Tín phong ( gió mậu dịch) do nước ta nằm trong vùng nội chí tuyến bán cầu 

Bắc -> Gió này hoạt động quanh năm trong khu vực nội chí truyến.  

- Gió mùa: Do nước ta nằm trong khu vực gió mùa điển hình trên thế giới.  

- Một số loại gió địa phương khác: gió đất, gió biển, gió fơn, gió thung lũng, gió 

núi…(0,25đ) 

0,5 

0,25 

    0,25 

 


